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HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ
(Loại, Khoản của Mục lục NSNN ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Mục đích 
Các hoạt động kinh tế - xã hội (ngành, lĩnh vực) chịu sự điều tiết về thuế theo quy định của pháp luật, đồng thời nguồn thu đó được sử dụng để thực hiện chức năng của Nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực. Vì vậy, thu và chi ngân sách nhà nước (NSNN) đều được phân loại: Thu NSNN từ ngành, lĩnh vực nào? Chi NSNN (gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) cho ngành, lĩnh vực nào? Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành hệ thống ngành kinh tế (Loại, Khoản) của Mục lục NSNN theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 trên cơ sở hệ thống ngành kinh tế được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
II. Nguyên tắc phân loại và áp dụng ngành kinh tế (Loại, Khoản) trong Mục lục NSNN:

1. Nguyên tắc phân loại:
Nguyên tắc phân loại ngành kinh tế (Loại, Khoản) dựa trên tính chất hoạt động kinh tế - xã hội: Theo các yếu tố đầu vào và quy trình, công nghệ của hoạt động kinh tế - xã hội; theo đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ hoặc mục đích của hoạt động kinh tế - xã hội nhằm phục vụ yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước.
Theo nguyên tắc trên, các hoạt động kinh tế - xã hội được chia thành 21 ngành, lĩnh vực (Loại) như: Loại 010 - Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Loại 130- Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước, hơi nước và điều hoà không khí, Loại 370- Hoạt động khoa học, công nghệ, Loại 460 - Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và an ninh - quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc, Loại 490 - Giáo dục và Đào tạo, ...Trong mỗi loại, để phục vụ quản lý chi tiết, chia thành các khoản, với tổng số 184 khoản. Ví dụ trong Loại 490- Giáo dục và Đào tạo, có các Khoản 491 - Giáo dục mầm non, Khoản 492 - Giáo dục tiểu học, Khoản 498 - Dạy nghề, Khoản 502 - Đào tạo đại học,...
2. Áp dụng Loại, Khoản trong phân bổ, giao dự toán, quản lý, kế toán, quyết toán chi NSNN:
Việc áp dụng Loại, Khoản trong phân bổ, giao dự toán, quản lý, kế toán, quyết toán chi NSNN dựa vào mục đích chính hoặc mục đích trọng yếu của hoạt động kinh tế - xã hội được giao dự toán chi NSNN. Ví dụ như:

- Chi NSNN (gồm chi thường xuyên và chi xây dựng trụ sở) cho bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo) được xếp vào Loại 460 - Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và an ninh - quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc; nhưng chi NSNN (gồm chi thường xuyên và đầu tư trường lớp học, gồm cả rèn luyện về thể chất) cho hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục, đào tạo, thì được xếp vào Loại 490 - Giáo dục và Đào tạo.
- Chi NSNN cho dự án, công trình đường giao thông được xếp vào Loại 220 - Vận tải, kho bãi, Khoản 223 - Vận tải đường bộ khác, nhưng đường giao thông nội bộ trong các trường đại học thì được xếp vào Loại 490 - Giáo dục và Đào tạo, Khoản 502 - Đào tạo đại học vì mục đích chính nằm trong tổng thể phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo, không phục vụ cho hoạt động giao thông chung của xã hội.
- Chi NSNN cho dự án, công trình là hội trường phục vụ hoạt động hội họp chung cho xã hội, xếp vào Khoản 463 - Các hoạt động quản lý hành chính nhà nước; nhưng các dự án, công trình hội trường phục vụ hoạt động của các cơ sở giáo dục đào tạo, thì xếp vào Loại 490 - Giáo dục và Đào tạo.
- Chi NSNN cho các công trình phục vụ vui chơi, giải trí phục vụ cho mọi người dân được xếp vào Loại 550 - Văn hoá, thể thao và giải trí; nhưng các công trình bể bơi, nhà luyện tập thể thao trong các trường học được xếp vào Loại 490 - Giáo dục và Đào tạo;...
- Chi NSNN cho các công trình cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được xếp vào Loại 010 - Nông nghiệp, lâm nghiệp, Thuỷ sản, Khoản 016 - Thủy lợi và các hoạt động dịch vụ có liên quan; nhưng chi NSNN cho các công trình cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt được xếp vào Loại 130 - Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước, hơi nước và điều hoà không khí, Khoản 134 - Khai thác lọc và phân phối nước.
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